
STT Khối Lớp Giáo viên chủ nhiệm

1 6A1 Nguyễn Thị Ái Xuân

2 6A2 Nguyễn Thúy Hà

3 6A3 Lê Bích Tuyền

4 6A4 Lâm Nguyệt Minh

5 6A5 Phan Thị Thanh Thúy

6 6A6 Lê Thị Hường

7 6A7 Trần Thị Thanh Xuân

8 6A8 Nguyễn Thu Hà

9 6A9 Lê Thị Diệu Hiền

10 6A10 Nguyễn Huỳnh Đông Nghi

11 6A11 Trần Thị Phương Thảo

12 7A1 Hoàng Thị Mến

13 7A2 Nguyễn Hoài An

14 7A3 Trương Thị Mai Trâm

15 7A4 Lô Trúc Lâm

16 7A5 Lê Trần Lộc

17 7A6 Nguyễn Thị Hạnh

18 7A7 Trương Đình Cung

19 8A1 Lăng Thị Bích Phương

20 8A2 Trần Thị Hường

21 8A3 Nguyễn Chí Sơn

22 8A4 Dương Thị Mỹ Trang

23 8A5 Nguyễn Thị Hoa

24 9A1 Nguyễn Thị Bích Hạnh

25 9A2 Nguyễn Thị Hiền

26 9A3 Phan Ngọc Lệ Thu

27 9A4 Trần Thị Kim Hà

28 9A5 Nguyễn Hoàng Nguyên
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